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PHỤ  LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

(Kèm theo Tờ trình số: 25/TTr-CDN ngày 19/03/2025 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng) 

 

Thực hiện sửa đổi tại khoản 1 điều 5 Điều lệ Cảng Đà Nẵng, cụ thể như sau:  

 

Nội dung hiện hành Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung  

Ghi chú TT Tên ngành Mã 

ngành 

TT Tên ngành Mã 

ngành 

1 Bốc xếp hàng hóa 

Chi tiết: 

Bốc xếp hàng hóa đường bộ 

Bốc xếp hàng hóa cảng biển 

Bốc xếp hàng hóa cảng sông 

5224 

Ngành 

nghề 

chính 

1 Bốc xếp hàng hóa 

Chi tiết: 

Bốc xếp hàng hóa đường bộ 

Bốc xếp hàng hóa cảng biển 

Bốc xếp hàng hóa cảng sông 

5224 

Ngành 

nghề 

chính 

Nội dung mã 

ngành này không 

thay đổi 

2 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận 

tải đường thủy 

Chi tiết: 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận 

tải ven biển và viễn dương 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận 

tải đường thuỷ nội địa 

5222 2 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 

đường thủy 

Chi tiết:  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 

ven biển và viễn dương.  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 

đường thủy nội địa. 

Ngoại trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, 

bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước,vùng 

nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến 

hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng 

nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến 

hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng 

hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành 

hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải 

và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài 

5222 Bổ sung nội dung 

vào mã ngành để 

tăng tỷ lệ sở hữu 

của nhà đầu tư 

nước ngoài. 



Nội dung hiện hành Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung  

Ghi chú TT Tên ngành Mã 

ngành 

TT Tên ngành Mã 

ngành 

liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều 

tiết đảm bảo an toàn hàng hải trong khu nước, 

vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch 

vụ thông tin điện tử hàng hải. Dịch vụ hoa tiêu 

hàng hải. 

3 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải 

Chi tiết: 

Dịch vụ đại lý tàu biển 

Dịch vụ đại lý vận tải đường biển 

Kinh doanh dịch vụ cảng, bến cảng 

Hỗ trợ, lai dắt tàu biển 

Bảo quản, kiểm đếm và giao nhận hàng hóa 

Dịch vụ Logistics 

Kinh doanh vận tải đa phương thức. 

5229 3 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải 

Chi tiết:  

Dịch vụ đại lý tàu biển.  

Dịch vụ đại lý vận tải đường biển.  

Kinh doanh dịch vụ cảng, bến cảng.  

Hỗ trợ, lai dắt tàu biển.  

Bảo quản, kiểm đếm và giao nhận hàng hóa. 

Dịch vụ Logistics. 

Kinh doanh vận tải đa phương thức. 

Ngoại trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, 

bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước,vùng 

nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến 

hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng 

nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến 

hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng 

hải; dịch Vụ khảo sát, xây dựng và phát hành 

hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải 

và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài 

liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ điều 

tiết đảm bảo an toàn hàng hải trong khu nước, 

vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch 

vụ thông tin điện tử hàng hải. Dịch vụ hoa tiêu 

5229 Bổ sung nội dung 

vào mã ngành để 

tăng tỷ lệ sở hữu 

của nhà đầu tư 

nước ngoài. 



Nội dung hiện hành Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung  

Ghi chú TT Tên ngành Mã 

ngành 

TT Tên ngành Mã 

ngành 

hàng hải. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên 

quan đến vận tải hàng không. 

4 Kho bãi và lưu trữ hàng hóa 

Chi tiết: 

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại 

quan 

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông 

lạnh  

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác 

5210 4 Kho bãi và lưu trữ hàng hóa 

Chi tiết: 

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại 

quan 

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông 

lạnh  

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác 

5210 Nội dung mã 

ngành này không 

thay đổi 

5 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động 

5610 5 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động 

5610 Nội dung mã 

ngành này không 

thay đổi 

6 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng 

không thường xuyên với khách hàng (phục 

vụ tiệc, hội họp, đám cưới..) 

5621 6 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng 

không thường xuyên với khách hàng  

5621 Thay đổi nội dung 

cho phù hợp với 

Hệ thống ngành 

nghề Việt Nam 

7 Dịch vụ ăn uống khác 5629 7 Dịch vụ ăn uống khác 5629 Nội dung mã 

ngành này không 

thay đổi 

8 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa 

hàng chuyên doanh 

Chi tiết: 

Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ 

công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên 

doanh, 

Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật 

khác (trừ đồ cổ) 

Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu 

4773 8 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng 

chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, 

hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng 

chuyên doanh. 

Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật 

khác (trừ đồ cổ). 

Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân 

vào đâu 

4773 Bổ sung nội dung 

vào mã ngành để 

tăng tỷ lệ sở hữu 

của nhà đầu tư 

nước ngoài. 



Nội dung hiện hành Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung  

Ghi chú TT Tên ngành Mã 

ngành 

TT Tên ngành Mã 

ngành 

Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân 

vào đâu  

Ngoại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền 

nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng 

hoá thuộc Danh mục hàng hoá nhà đầu tư 

nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài không được thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: 

Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật 

phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, 

dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua 

chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải. 

9 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 

(Địa điểm: Cảng Tiên Sa, đường Yết Kiêu, 

phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp Đà 

Nẵng) 

2816 9 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 

(không hoạt động tại trụ sở) 

2816 Thay đổi nội dung 

cho phù hợp với 

Hệ thống ngành 

nghề Việt Nam 

10 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 

 

3331 10 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 

(không dập, cắt, gò, hàn và sơn tại trụ sở) 
3311 -Thay đổi nội 

dung cho phù hợp 

với Hệ thống 

ngành nghề Việt 

Nam 

11 Sửa chữa máy móc, thiết bị 

 

3312 11 Sửa chữa máy móc, thiết bị 

(không dập, cắt, gò, hàn và sơn tại trụ sở) 

3312 Thay đổi nội dung 

cho phù hợp với 

Hệ thống ngành 

nghề Việt Nam 

12 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313 12 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313 Nội dung mã 

ngành này không 

thay đổi 



Nội dung hiện hành Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung  

Ghi chú TT Tên ngành Mã 

ngành 

TT Tên ngành Mã 

ngành 

13 Sửa chữa thiết bị điện  3314 13 Sửa chữa thiết bị điện  3314 Nội dung mã 

ngành này không 

thay đổi 

14 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải 

(trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 

khác) 

3315 14 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải 

(trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 

khác) 

(không dập, cắt, gò, hàn và sơn tại trụ sở) 

3315 Thay đổi nội dung 

cho phù hợp với 

Hệ thống ngành 

nghề Việt Nam 

15 Sửa chữa thiết bị khác 3319 15 Sửa chữa thiết bị khác 3319 Nội dung mã 

ngành này không 

thay đổi 

16 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320 16 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320 Nội dung mã 

ngành này không 

thay đổi 

17 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác 

 

4520 17 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ 

khác 

(không dập, cắt, gò, hàn và sơn tại trụ sở) 

4520 Thay đổi nội dung 

cho phù hợp với 

Hệ thống ngành 

nghề Việt Nam 

18 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng 

chuyên doanh 

4730    Bỏ mã ngành này 

19 Xây dựng nhà các loại 4100 18 Xây dựng nhà để ở 

 

 

 

4101 - Tách mã ngành 

4100 thành 2 mã 

ngành 4101 và 

4102 cho phù  

hợp với hệ thống 

ngành nghề Việt 

Nam 

19 Xây dựng nhà không để ở 4102 



Nội dung hiện hành Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung  

Ghi chú TT Tên ngành Mã 

ngành 

TT Tên ngành Mã 

ngành 

- Cập nhật lại số 

thứ tự cho phù 

hợp 

20 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 20 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299 Đổi mã ngành 

4290 thành 4299 

cho phù hợp với 

hệ thống ngành  

nghề Việt Nam 

21 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

6810 21 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Ngoại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng 

nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. 

6810 Bổ sung nội dung 

vào mã ngành để 

tăng tỷ lệ sở hữu 

của nhà đầu tư 

nước ngoài. 

22 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải trực 

tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 

5221 22 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 

đường sắt  

Chi tiết: Ngoại trừ quản lý, khai thác hệ thống 

kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt 

đô thị do Nhà nước đầu tư, không bao gồm 

bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. 

5221 - Tách mã  ngành 

5221 thành 2 mã 

ngành 5221 và 

5225 cho phù hợp 

với hệ thống 

ngành nghề Việt 

Nam 

- Bổ sung nội 

dung vào mã 

ngành để tăng tỷ 

lệ sở hữu của nhà 

đầu tư nước 

ngoài. 

23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 

đường bộ  

Chi tiết: Ngoại trừ quản lý, khai thác hệ thống 

kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt 

đô thị do Nhà nước đầu tư, không bao gồm 

bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. 

5225 



Nội dung hiện hành Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung  

Ghi chú TT Tên ngành Mã 

ngành 

TT Tên ngành Mã 

ngành 

23 Cho thuê xe có động cơ 7710 24 Cho thuê xe có động cơ 7710 Cập nhật lại số 

thứ tự cho phù 

hợp 

24 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu 

8299 25 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn 

lại chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Ngoại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, 

quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các 

hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá nhà đầu 

tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài không được thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: 

Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật 

phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, 

dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua 

chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải, 

đấu giá độc lập và dịch vụ lấy lại tài sản 

8299 Bổ sung nội dung 

vào mã ngành để 

tăng tỷ lệ sở hữu 

của nhà đầu tư 

nước ngoài. 

25 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng 

xe ô tô 

4933 26 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe 

ô tô 

4933 Cập nhật lại số 

thứ tự cho phù 

hợp 

26 Dịch vụ lưu trú: 

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày  

- Cơ sở lưu trú khác  

 

5510 

5590 

27 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày  

Chi tiết : 55101 : khách sạn 

                55104 : nhà trọ, phòng trọ và 

các cơ sở lưu trú ngắn ngày  

 

5510 

 

Điều chỉnh  lại 

cho phù hợp với 

hệ thống ngành 

nghề Việt Nam 

28 Cơ sở lưu trú khác 5590 

27 Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện mặt 

trời)  

3511 29 Sản xuất điện 

Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời 

3511 Bổ sung nội dung 

vào mã ngành để 

tăng tỷ lệ sở hữu 



Nội dung hiện hành Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung  

Ghi chú TT Tên ngành Mã 

ngành 

TT Tên ngành Mã 

ngành 

Ngoại trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện 

Quốc gia 

của nhà đầu tư 

nước ngoài. 
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